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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

10m Súng ngắn hơi nam
10m Air Pistol Men

1 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân Đội KT Qtế 576 583 586 583 573 578 579,83 6
2 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương KT 580 581 586 583 569 587 567 576 578,63 8
3 Hồ Thanh Hải 1972 Quân Đội KT 573 574 576 576 571 551 573 570,57 7
4 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân Đội KT 564 568 569 575 568 562 567,67 6
5 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội KT 565 568 568 567,00 3
6 Cao Danh Nam TP HCM KT 566 566,00 1
7 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương KT 572 566 555 564,33 3
8 Nguyễn Trọng Nam 1990 Quảng Ninh KT 568 556 568 561 557 562,00 5
9 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an DBKT 561 562 561 561 561,25 4
10 Phùng Quốc Việt Hà Nội DBKT 561 561 561,00 2
11 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương KT 558 557 569 559 560,75 4
12 Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội DBKT 560 560,00 1
13 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM KT 559 555 565 559,67 3
14 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP.HCM KT 562 548 560 562 565 559,40 5
15 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương KT 554 565 555 558,00 3
16 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM DBKT 555 561 558,00 2
17 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh Cấp I 551 560 558 552 555 555,20 5
18 Nguyễn Đình Đồng 1996 Quân đội Cấp I 551 558 554,50 2
19 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương Cấp I 551 558 554,50 2
20 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội DBKT 562 554 551 552 552 554,20 5
21 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương KT 538 566 558 554,00 3
22 Trần Quốc Khánh 1996 Hà Nội Cấp I 552 554 553,00 2
23 Đỗ Văn Thành Bộ công an Cấp I 555 550 552,50 2
24 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh Cấp I 557 552 547 552,00 3
25 Đạt Ngọc Duy 1992 Bộ công an Cấp I 551 551,00 1
26 Nguyễn Văn Huy Quân đội Cấp I 551 551,00 1
27 Vũ Tiến Nam 1998 Quân đội Cấp I 541 556 548,50 2
28 Nguyễn Văn Dũng 1993 Quảng Ninh Cấp I 539 553 550 547,33 3
29 Đỗ Văn Tân 1992 Bộ công an Cấp I 538 551 552 547,00 3
30 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội Cấp I 539 548 552 542 545,25 4
31 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội Cấp I 549 546 550 535 545,00 4
32 Bùi Duy Điệp 1990 Hải Dương 543 543,00 1
33 Nguyễn Đình Huy 1996 Hà Nội 542 542,00 1
34 Nguyễn Văn Xuyên Bộ công an 540 545 537 540,67 3
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35 Nguyễn Hữu Quân 1995 Quân đội 538 541 539,50 2
36 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 537 539 538,00 2
37 Lê Ngọc Luân 1996 TP.HCM 534 534,00 1
38 Trần Công Hiếu 1996 TP.HCM 533 533,00 1
39 Phạm Quốc Đạt 1994 Hà Nội 532 532,00 1
40 Đỗ Nguyễn Thiên Quân 1995 TP.HCM 531 531,00 1
41 Vũ Văn Tài 1996 Bộ công an 529 529,00 1
42 Hồ Đức Thiện 1998 Đà Nẵng 523 530 526,50 2
43 Nguyễn Công Linh 1995 Quân đội 523 523,00 1
44 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 522 522,00 1
45 Nguyễn Minh Tú 1997 Hà Nội 520 520,00 1
46 Nguyễn Trung Sơn 1999 Bộ công an 519 519,00 1
47 Nguyễn Việt Cường 1998 Tuyển trẻ QG 518 518,00 1
48 Nguyễn Phong Anh 1996 Hà Nội 515 515,00 1
49 Đỗ Thanh Tùng 1997 Quảng Ninh 512 512,00 1
50 Nguyễn Minh Hòa 1999 TP.HCM 510 510,00 1
51 Phạm Đăng Khoa 1998 Hà Nội 507 507,00 1
52 Vũ Mạnh An 1997 Hà Nội 506 506,00 1
53 Trịnh Tiến Việt 1999 Hà Nội 487 487,00 1
54 Lê Huy Hoàng 1997 Quảng Ninh 469 469,00 1
55 Giáp Sông Thảo 1997 Tuyển trẻ QG 439 439,00 1



3
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50m Súng ngắn bắn chậm nam
50m Free Pistol Men

1 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân Đội KT 519 549 561 547 556 551 547,17 6
2 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương KT 550 551 547 540 543 545 548 548 546,50 8
3 Hồ Thanh Hải 1972 Quân Đội KT 541 548 542 558 537 542 544,67 6
4 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân Đội KT 536 545 541 550 540 543 542,50 6
5 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội KT 548 540 526 538,00 3
6 Phùng Quốc Việt Hà Nội DBKT 528 532 524 528,00 3
7 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương DBKT 513 533 537 527,67 3
8 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an Cấp I 525 521 527 532 526,25 4
9 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương Cấp I 524 524 521 523,00 3
10 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh Cấp I 515 523 520 527 521,25 4
11 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội Cấp I 527 527 515 521 511 520,20 5
12 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh Cấp I 526 515 522 514 519,25 4
13 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP.HCM Cấp I 519 510 511 517 514,25 4
14 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương Cấp I 513 514 513,50 2
15 Đỗ Văn Tân 1992 Bộ công an Cấp I 513 513,00 1
16 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội Cấp I 508 510 524 514 509 513,00 5
17 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương Cấp I 521 502 515 512,67 3
18 Bùi Duy Điệp 1990 Hải Dương Cấp I 511 511,00 1
19 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an Cấp I 513 511 505 509,67 3
20 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh Cấp I 513 514 502 509,67 3
21 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương Cấp I 507 511 509,00 2
22 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội Cấp I 495 483 520 501 485 496,80 5
23 Nguyễn Văn Dũng Quảng Ninh 498 491 494,50 2
24 Phạm  Đạt Hà Nội 479 479,00 1

25m Súng ngắn bắn nhanh nam
25m Rapid Fire Pistol Men

1 Hà Minh Thành 1985 Quân Đội KT 573 587 574 579 558 571 563 572,14 7
2 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội KT 573 572 564 569,67 3
3 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội KTQtế 568 566 561 570 585 566 569,33 6
4 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội DBKT 565 564 564 564,33 3
5 Nguyễn Huy Quang Phúc ĐTQG KT 568 554 571 567 554 562,80 5
6 Nguyễn Đình Hiệp 1980 Quân đội DBKT 566 560 562 562,67 3
7 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM Cấp I 554 556 555,00 2
8 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM DBKT 557 559 536 564 554,00 4
9 Trần Đức Việt Hà Nội 552 552,00 1
10 Hoàng Anh Tú 1990 Hà Nội 543 549 542 544,67 3
11 Hoàng Minh Phụng Bộ công an 533 533,00 1
12 Nguyễn Phương Duy 1993 TP.HCM 528 528,00 1
13 Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội KT 564 569 566 581 565 560 561 68 504,25 8
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25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
25m Standra Pistol Men

1 Đậu Văn Đông 1985 Quân Đội KT 560 566 561 562,33 3
2 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội KT 558 560 567 561,67 3
3 Lê Doãn Cường Bộ công an KT 566 553 562 560,33 3
4 Hà Minh Thành Quân đội KT 567 560 552 559,67 3
5 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM KT 556 565 554 566 555 559,20 5
6 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng DBKT 559 559,00 1
7 Bùi Quang Anh Nam 1986 Hà Nội KT 550 559 553 563 567 558,40 5
8 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội KT 565 548 558 557 557,00 4
9 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM DBKT 547 558 553 558 562 555,60 5
10 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng KT 552 544 562 561 554,75 4
11 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an DBKT 545 551 552 550 540 547,60 5
12 Cao Thanh Nam TP HCM DBKT 540 546 553 546,33 3
13 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội Cấp I 546 546,00 1
14 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội Cấp I 542 542,00 1
15 Triệu Minh Đức 1991 Bộ công an KT 531 563 511 535,00 3
16 Nguyễn Phương Duy 1993 TP.HCM 520 520,00 1
17 Hoàng Anh Tú Hà Nội 511 511,00 1

25m Súng ngắn thể thao nam
25m Sport Pistol Men

1 Bùi Quang Anh Nam 1986 Hà Nội KT 580 581 579 580,00 3
2 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội KT 579 582 576 579,00 3
3 Lê Doãn Cường Bộ công an KT 579 575 577,00 2
4 Hà Minh Thành Quân đội KT 577 577,00 1
5 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM KT 580 576 572 575 575,75 4
6 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM KT 575 579 568 573 583 575,60 5
7 Nguyễn Huy Quang Phúc ĐTQG KT 574 580 562 572,00 3
8 Cao Thanh Nam TP HCM DBKT 565 571 574 570,00 3
9 Hoàng Minh Phụng Bộ công an DBKT 573 563 568 572 569,00 4
10 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội DBKT 569 569,00 1
11 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội DBKT 564 557 567 562,67 3
12 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội Cấp I 561 561,00 1
13 Triệu Minh Đức 1991 Bộ công an DBKT 566 558 557 560,33 3
14 Trần Đức Việt Hà Nội 550 550,00 1
15 Lê Huy Hào 1993 Hải Phòng 532 532,00 1
16 Nguyễn Phương Duy 1993 TP.HCM 530 530,00 1
17 Phạm Quang Huy 1996 Hải Phòng 528 528,00 1
18 Nguyễn Đại Đức 1994 Hải Phòng 514 514,00 1
19 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội KT 560 278 579 472,33 3
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25m Súng ngắn Ổ quay nam
25m Center Fire Pistol Men

1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội KT 584 584,00 1
2 Hà Minh Thành Quân đội KT 573 585 579,00 2
3 Đậu Văn Đông 1985 Quân Đội KT 580 577 578 578,33 3
4 Lê Doãn Cường Bộ công an KT 579 571 583 577,67 3
5 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM KT 572 574 581 572 574,75 4
6 Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội KT 575 563 578 576 573,00 4
7 Nguyễn Huy Quang Phúc 1984 Đà Nẵng KT 573 575 568 574 572,50 4
8 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an KT 572 572,00 1
9 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội KT 570 571 570,50 2
10 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM Cấp I 556 556,00 1
11 Trần Đức Việt Hà Nội Cấp I 555 555,00 1
12 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội Cấp I 553 553,00 1
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10m Súng ngắn hơi nữ
10m Air Pistol Women

1 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 Quân đội KT Qtế 382 378 379 386 374 383 372 374 378,50 8
2 Nguyễn Thu Vân 1981 Bộ công an KT 375 378 374 375,67 3
3 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai KT 377 374 375,50 2
4 Phạm Thị Hà 1979 Hải Dương KT 375 375,00 1
5 Lê Thị Linh Chi 1976 Quân đội KT 371 369 382 374,00 3
6 Bùi Thị Thúy Hạnh 1976 Quân đội KT 375 378 369 374,00 3
7 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP.HCM KT 374 368 381 375 369 374 373,50 6
8 Nguyễn Minh Châu 1991 Bộ công an KT 366 372 370 372 375 375 376 372,29 7
9 Đỗ Thị Trang 1995 Đồng Nai KT 372 376 367 371,67 3
10 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 TP.HCM KT 371 373 370 371,33 3
11 Nguyễn Thùy Dung 1989 Quân đội KT 376 376 364 368 371,00 4
12 Phan Thị Phương Thuý 1993 Đồng Nai DBKT 365 376 370,50 2
13 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương KT 373 369 373 371 366 370,40 5
14 Vũ Thị Ngọc Anh 1992 Hải Dương KT 368 364 377 372 370,25 4
15 Đặng Lê Ngọc Mai 1987 Bộ công an KT 371 369 374 367 370 366 369,50 6
16 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai KT 375 364 369,50 2
17 Đặng Thu Hương Hà Nội DBKT 369 369,00 1
18 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1996 Bộ công an DBKT 369 369,00 1
19 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai DBKT 367 367,00 1
20 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai DBKT 366 366,00 1
21 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 TP.HCM DBKT 360 363 368 370 365,25 4
22 Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương KT 360 370 365 365,00 3
23 Vũ Thị Thu Nhung 1988 Hải Dương KT 355 368 370 364,33 3
24 Nguyễn Thị Vi 1992 Quảng Ninh Cấp I 356 362 363 375 364,00 4
25 Trần Thị Hồng Vân 1986 Hải Dương DBKT 366 359 362,50 2
26 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP.HCM Cấp I 361 361,00 1
27 Trần Thị Thu Trang 1996 Quảng Ninh Cấp I 361 361,00 1
28 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP.HCM Cấp I 360 360,00 1
29 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1996 Quảng Ninh Cấp I 364 355 359,50 2
30 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an Cấp I 356 360 356 355 368 357 358,67 6
31 Nguyễn Thị Ngọc Dương 1992 TP.HCM Cấp I 358 360 357 358,33 3
32 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội Cấp I 359 356 357,50 2
33 Bùi Thị Kim Thoa 1995 Quân đội Cấp I 354 360 357,00 2
34 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1996 Bộ công an Cấp I 352 361 356,50 2
35 Phạm Thị Ngọc Châu 1999 TP.HCM Cấp I 356 356,00 1
36 Nguyễn Thị Minh Phương Truyên trẻ Cấp I 356 356,00 1
37 Ngô Thị Lan Hương 1998 Hải Dương Cấp I 355 355,00 1
38 Trần Thị Trang 1997 Hải Dương Cấp I 355 355,00 1
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39 Triệu Ngọc Diệp 1996 Hà Nội Cấp I 359 350 354,50 2
40 Đào Thanh Tú 1996 Quân đội 345 345,00 1
41 Đỗ Thị Thủy 1996 Bộ công an 342 342,00 1
42 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 Đắc Lắk 340 343 341,50 2
43 Bùi Thị Chinh 1995 Đắc Lắk 338 345 341,50 2
44 Nguyễn Thị Mai 1995 Đắc Lắk 335 335,00 1
45 Chu Thị Thuỳ Linh 1996 Quảng Ninh 334 334,00 1
46 Lê Thị Minh Phương 1996 Tuyển trẻ QG 334 334,00 1
47 Nguyễn Thuỷ Tiên 1996 Quân đội 333 333,00 1
48 Trần Ngọc Diệp 1996 Bộ công an 329 329,00 1
49 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1995 Hà Nội 329 329,00 1
50 Nguyễn Thị Tâm 1995 Tuyển trẻ QG 328 328,00 1
51 Nguyễn Thị Mai 1995 Đắk Lắk 315 315,00 1
52 Bùi Thị Thuỳ Linh 1996 Quảng Ninh 306 306,00 1

25m Súng ngắn thể thao nữ
25m Sport Pistol Women

1 Phạm Thị Hà 1979 Hải Dương KT 577 577,00 1
2 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP.HCM KT 575 588 578 577 563 576,20 5
3 Đặng Lê Ngọc Mai 1987 Bộ công an KT 578 578 577 573 572 575,60 5
4 Lê Thị Linh Chi 1976 Quân đội KT 568 577 580 575,00 3
5 Lê Thị Nga Đồng Nai KT 573 573,00 1
6 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 TP.HCM KT 574 580 571 564 572,25 4
7 Nguyễn Thùy Dung 1989 Quân đội KT 565 574 574 577 568 571,60 5
8 Nguyễn Thu Vân 1981 Bộ công an KT 569 570 575 571,33 3
9 Đặng Thu Hương Hà Nội KT 570 570,00 1
10 Lê Thị Hoàng  Ngọc 1982 Quân đội KT 575 563 567 561 571 561 575 567,57 7
11 Trần Thị Hồng Vân 1986 Hải Dương KT 571 568 561 566,67 3
12 Bùi Thị Thuý Hạnh 1976 Quân đội DBKT 563 562 562,50 2
13 Vũ Thị Ngọc Anh 1992 Hải Dương DBKT 548 563 563 557 557,75 4
14 Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương DBKT 551 559 561 557,00 3
15 Phan Thị Phương Thuý Đồng Nai CẤP I 556 556,00 1
16 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 TP.HCM DBKT 543 556 563 559 558 555,80 5
17 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương DBKT 547 545 565 557 553,50 4
18 Đỗ Thị Trang Đồng Nai CẤP I 550 550,00 1
19 Nông Thị Bích Phượng TP HCM 547 547,00 1
20 Nguyễn Thu Trang Bộ công an 544 544,00 1
21 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an Cấp I 527 543 556 537 535 539,60 5
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10m Súng trường hơi nam
10m Air Rifle Men

1 Phạn Quang Vinh 1988 TP.HCM KT 582 587 583 586 584 584,40 5
2 Nguyễn Văn Chương Quân đội KT 582 582 584 582,67 3
3 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương KT 579 580 577 586 584 581,20 5
4 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội KT 579 581 582 581 580,75 4
5 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân đội KT 576 579 584 582 580,25 4
6 Dương Anh Quân 1982 Hà Nội KT 582 576 578 575 584 579,00 5
7 Đào Minh Ngọc 1982 Hải Dương KT 580 577 580 579,00 3
8 Thái Xuân Thông 1995 TP.HCM KT 573 583 580 578,67 3
9 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội KT 580 571 582 577,67 3
10 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương KT 578 573 578 576 576,25 4
11 Trần Xuân Trọng 1990 Hà Nội KT 576 576,00 1
12 Hồ Thái Tâm 1992 TP.HCM KT 580 573 577 570 576 575,20 5
13 Bùi Anh Tùng x Vĩnh Phúc KT 577 564 588 582 561 574,40 5
14 Lương Chí Trung 1992 Quân đội DBKT 573 573,00 1
15 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc KT 576 563 578 572,33 3
16 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội KT 574 579 564 572,33 3
17 Nguyễn Ngân Lâm TP HCM DBKT 570 570,00 1
18 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc DBKT 568 568,00 1
19 Trần Đức Công 1995 Hải Dương DBKT 567 567,00 1
20 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội DBKT 563 571 567 567 567,00 4
21 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương DBKT 563 567 566 565,33 3
22 Bạch Thái Thông 1992 TP.HCM DBKT 569 563 564 565,33 3
23 Trần Việt Cường 1993 TP HCM DBKT 559 562 574 565 565,00 4
24 Vương Thái Hoà 1996 Quân đội DBKT 565 565,00 1
25 Nguyễn Duy Dũng Quân đội DBKT 565 564 564,50 2
26 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương DBKT 556 567 570 564,33 3
27 Vũ Tiến Đạt 1996 Quân đội DBKT 564 564,00 1
28 Bùi Tuấn Vũ Quân đội Cấp I 561 561,00 1
29 Lương Tuấn Nghĩa 1995 Quân đội Cấp I 560 560,00 1
30 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc DBKT 565 555 560,00 2
31 Võ Đình Kiệt Quảng Nam 556 556,00 1
32 Nguyễn Văn Trí Quảng Nam 556 556,00 1
33 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội Cấp I 549 563 553 555,00 3
34 Nguyễn Văn Dững 1997 Hà Nội 554 554,00 1
35 Đỗ Đình Việt Hà Nội 553 553,00 1
36 Nguyễn Hồng Quân 1996 Hà Nội Cấp I 541 561 552 551,33 3
37 Nguyễn Đức Thắng Vĩnh Phúc 551 551,00 1
38 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc DBKT 545 537 573 549 551,00 4
39 Nguyễn Công Thành Truyên trẻ 550 550,00 1
40 Đinh Nam Anh Hà Nội 543 543,00 1
41 Lê Xuân Thảo Quảng Nam 543 543,00 1
42 Hồ Viết Thanh Sang 1998 Quảng Nam DBKT 490 570 530,00 2
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

50m Súng trường nằm nam
50m Rifle Prone Men

1 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội KT 591 587 581 589 590 611,8 591,63 6
2 Lê Cao Kiên 1978 Quân đội KT 587 592 584 587,67 3
3 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hóa KT 587 583 586 585,33 3
4 Nguyễn Duy Dũng Quân đội KT 582 586 588 585,33 3
5 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hóa KT 583 580 588 588 578 611,6 565 584,80 7
6 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hóa DBKT 582 580 579 582 579 614,2 569 583,60 7
7 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc KT 580 587 583,50 2
8 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội DBKT 581 581 584 582,00 3
9 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương DBKT 580 585 579 584 582,00 4
10 Dương Anh Quân 1982 Hà Nội KT 579 580 588 588 572 581,40 5
11 Tạ Ngọc Long 1987 Vĩnh Phúc KT 575 579 587 580,33 3
12 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội KT 578 577 586 580,33 3
13 Vũ Khánh Hải 1976 Hải Dương DBKT 575 585 580 580,00 3
14 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội KT 579 575 586 574 583 579,40 5
15 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội DBKT 576 578 581 576 586 579,40 5
16 Vũ Thành Hưng 1977 Hà Nội KT 565 584 588 579,00 3
17 Trương Hoàng Tuấn Linh 1988 Hải Phòng DBKT 580 573 580 577,67 3
18 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội DBKT 581 583 569 577,67 3
19 Trần Xuân Trọng 1990 Hà Nội Cấp I 577 577,00 1
20 Trần Đức Công 1995 Hải Dương Cấp I 575 575,00 1
21 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá Cấp I 575 574 574 574,33 3
22 Vũ Việt Tám 1969 Hải Dương Cấp I 573 573,00 1
23 Phan Quang Vinh 1988 TP.HCM Cấp I 571 579 569 573,00 3
24 Trương Thanh Việt 1987 Hải Dương Cấp I 565 575 577 572,33 3
25 Nguyễn Công Thành Truyên trẻ 572 572,00 1
26 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân đội Cấp I 572 570 572 571,33 3
27 Nguyễn Hồng Quân 1996 Hà Nội Cấp I 574 561 571 579 571,25 4
28 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương Cấp I 573 573 567 571,00 3
29 Hồ Thái Tâm 1992 TP.HCM Cấp I 572 576 564 570,67 3
30 Nguyễn Đức Tùng 1990 Hải Phòng Cấp I 574 568 570 570,67 3
31 Trần Việt Cường TP HCM Cấp I 564 576 571 568 569,75 4
32 Bạch Thái Thông 1992 TP.HCM Cấp I 571 567 569,00 2
33 Lê Tiến Tùng 1992 Hải Dương 563 570 566,50 2
34 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương Cấp I 556 574 567 565,67 3
35 Nguyễn Ngân Lâm TP HCM 562 562,00 1
36 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc Cấp I 561 575 550 562,00 3
37 Lương Chí Trung 1992 Quân đội 558 558,00 1
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

50m Súng trường 3×40 nam
50m rifle 3 positions Men

1 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hóa KT 1.143 1.150 1.148 1.147,00 3
2 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội KT 1.143 1.143 1.123 1.160 1.156 1.145,00 5
3 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hóa KT 1.133 1.138 1.145 1.151 1.143 1.119 1.138,17 6
4 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội KT 1.135 1.132 1.138 1.135,00 3
5 Vũ Thành Hưng Hà Nội KT 1.131 1.138 1.134,50 2
6 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc KT 1.134 1.134,00 1
7 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội KT 1.124 1.141 1.136 1.133,67 3
8 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội KT 1.123 1.129 1.147 1.133,00 3
9 Dương Anh Quân 1982 Hà Nội KT 1.123 1.131 1.133 1.143 1.145 1.116 1.131,83 6
10 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương KT 1.128 1.130 1.134 1.132 1.131,00 4
11 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân đội KT 1.129 1.132 1.135 1.126 1.130,50 4
12 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội KT 1.119 1.119 1.119 1.136 1.132 1.125,00 5
13 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội KT 1.128 1.116 1.126 1.123,33 3
14 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc DBKT 1.121 1.121,00 1
15 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hóa DBKT 1.105 1.117 1.112 1.124 1.114,50 4
16 Trần Xuân Trọng 1990 Hà Nội Cấp I 1.114 1.114,00 1
17 Lê Cao Kiên 1978 Quân đội Cấp I 1.109 1.109,00 1
18 Trần Việt Cường 1993 TP.HCM DBKT 1.110 1.105 1.102 1.115 1.095 1.105,40 5
19 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc DBKT 1.085 1.124 1.107 1.105,33 3
20 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương Cấp I 1.098 1.110 1.101 1.112 1.105,25 4
21 Hồ Thái Tâm 1992 TP.HCM Cấp I 1.101 1.114 1.098 1.106 1.121 1.077 1.102,83 6
22 Hoàng Đình Tú Thanh Hoá Cấp I 1.101 1.101,00 1
23 Bạch Thái Thông 1992 TP.HCM Cấp I 1.094 1.106 1.100,00 2
24 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương Cấp I 1.095 1.096 1.083 1.091,33 3
25 Lê Tiến Tùng Hải Dương Cấp I 1.103 1.075 1.089,00 2
26 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 1.063 1.078 1.109 1.083,33 3
27 Nguyễn Hồng Quân Hà Nội 1.077 1.077,00 1
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

10 Súng trường hơi nữ
10m Air Rifle Women

1 Dương Thị Chúc Hà Nội KT 393 385 389,00 2
2 Nguyễn Huyền Trang Quân đội KT 389 389,00 1
3 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội KT 391 389 386 390 386 389 389 388,57 7
4 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân Đội KT 390 388 387 384 392 388,20 5
5 IWAKI AI 2000 TP.HCM KT 388 388,00 1
6 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 TP.HCM KT 389 383 390 387,33 3
7 Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương KT 387 385 389 387,00 3
8 Vũ Thị Hải Yến Quân đội KT 387 387,00 1
9 Đinh Như Quỳnh 1978 Bộ công an KT 382 389 385 385 385,25 4
10 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 TP.HCM KT 385 388 381 384,67 3
11 Nguyễn Phương Thảo 1992 Quân đội KT 381 388 384,50 2
12 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương KT 384 383 387 383 384,25 4
13 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương KT 387 383 377 388 386 384,20 5
14 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân Đội KT 386 382 384 384,00 3
15 Đàm Thị Nga 1980 Hà Nội KT 386 387 379 384,00 3
16 Trần Thị Thu Hà Hà Nội KT 383 383,00 1
17 Thẩm Thúy Hồng 1982 Hà Nội KT 383 382 382,50 2
18 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương KT 385 381 375 383 386 382,00 5
19 Nguyễn Thệ Thiện TP HCM KT 382 382,00 1
20 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh KT 378 386 382,00 2
21 Nguyễn Thị Xuân Quang Ninh KT 381 383 382,00 2
22 Phạm Thị Thùy Trang 1990 TP.HCM KT 384 379 382 381,67 3
23 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc KT 382 379 380 385 381,50 4
24 Lê Thu Hằng 1992 Quân đội KT 382 383 381 378 381,00 4
25 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP.HCM DBKT 380 380,00 1
26 Bùi Thu Hà 1996 Quảng Ninh KT 382 379 380 377 379,50 4
27 Nguyễn Thu Trang 1987 Bộ công an DBKT 381 378 379,50 2
28 Nguyễn Diễm Hương 1982 Bộ công an DBKT 378 380 380 379,33 3
29 Bùi Thị Thuý 1996 Bộ công an DBKT 380 381 377 379,33 3
30 Nguyễn Lệ Thuỷ Quảng Ninh KT 380 384 371 380 378,75 4
31 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 Bộ công an KT 380 375 386 382 370 378,60 5
32 Nguyễn Thị Hậu 1994 Quân Đội DBKT 381 376 378,50 2
33 Phạm Thị Huệ 1992 Hải Phòng DBKT 378 378 378,00 2
34 Phạm Thị Châu 1993 TP.HCM DBKT 377 373 383 377,67 3
35 Lương Thị Bạch Dương Hải Phòng KT 372 383 377,50 2
36 Vũ Thị Hưởng 1991 Vĩnh Phúc 374 374 381 376,33 3
37 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc KT 379 385 375 366 376,25 4
38 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội KT 370 371 380 384 376,25 4
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

39 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 Vĩnh Phúc DBKT 376 376,00 1
40 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội DBKT 373 381 374 370 374,50 4
41 Nguyễn Thị Diệu Quyên Bộ công an DBKT 376 373 374,50 2
42 Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 Bộ công an Cấp I 374 374,00 1
43 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1993 Hải Dương DBKT 369 375 372,00 2
44 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ 1990 Hải Dương Cấp I 372 372,00 1
45 Đào Thu Trang 1992 Hải Phòng DBKT 366 378 372,00 2
46 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc DBKT 373 373 378 359 370,75 4
47 Mai Thuỳ Linh 1995 Hải Phòng Cấp I 365 374 369,50 2
48 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội Cấp I 368 367 367,50 2
49 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh Cấp I 367 367,00 1
50 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP.HCM Cấp I 366 366,00 1
51 Lê Thị Hương Vĩnh Phúc 361 361,00 1
52 Nguyễn Thị Hiền Vĩnh Phúc 359 359,00 1
53 Vũ Huỳnh Ngọc Tân 1998 Đà Nẵng 339 339,00 1
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

50m Súng trường nằm nữ
50m Rifle prone Women

1 Tạ Trang Thư 1991 Thanh Hóa KT 580 585 588 584,33 3
2 Trịnh Thu Hà 1976 Thanh Hoá KT 581 587 584,00 2
3 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân Đội KT 581 580 582 590 585 583 583,50 6
4 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội KT 581 575 587 587 589 580 583,17 6
5 Vũ Thị Hải Thanh Hoá DBKT 583 583,00 1
6 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương KT 584 580 578 588 582,50 4
7 Nguyễn Thị Xuân 1986 Quảng Ninh KT 577 588 582,50 2
8 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 Vĩnh Phúc DBKT 581 581,00 1
9 Lương Thị Bạch Dương 1981 Hải Phòng DBKT 578 583 581 580,67 3
10 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân đội DBKT 576 585 580 580,33 3
11 Lê Thu Hằng 1992 Quân đội DBKT 578 579 577 583 579,25 4
12 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương DBKT 575 584 576 580 582 575 578,67 6
13 Đàm Thị Nga 1980 Hà Nội Cấp I 577 578 576 577,00 3
14 Mai Thị Thương 1982 Thanh Hoá KT 570 588 573 577,00 3
15 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1993 Hải Dương Cấp I 577 578 577 574 576,50 4
16 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội DBKT 577 580 572 577 576,50 4
17 Nguyễn Thị Hoà 1984 Hải Dương Cấp I 570 575 583 576,00 3
18 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1981 Quân Đội Cấp I 576 576,00 1
19 Thẩm Thúy Hồng 1982 Hà Nội Cấp I 575 575,00 1
20 Vũ Thị Hưởng Vĩnh Phúc Cấp I 575 573 574,00 2
21 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc DBKT 563 582 574 577 574,00 4
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá Cấp I 566 577 578 573,67 3
23 Dương Thị Chúc Hà Nội Cấp I 572 572,00 1
24 Hoàng Thị Thanh Hương Quảng Ninh Cấp I 570 576 569 571,67 3
25 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 TP.HCM Cấp I 571 571,00 1
26 Bùi Thị Hà Quân đội Cấp I 570 576 566 570,67 3
27 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội Cấp I 568 572 570,00 2
28 Nguyễn Lệ Thuỷ Quảng Ninh Cấp I 566 574 569 569,67 3
29 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương Cấp I 579 560 571 568 569,50 4
30 Bùi Thị Hà 1996 Quảng Ninh Cấp I 576 576 555 569,00 3
31 Phạm Thị Thùy Trang 1990 TP HCM Cấp I 566 573 562 567,00 3
32 Đào Thị Thanh Thắm Hà Nội 553 553,00 1
33 Nguyễn Thị Duyên Vĩnh Phúc 545 545,00 1
34 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM DBKT 573 583 568 372 524,00 4
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

50m Súng trường 3×20 nữ
50m rifle 3 positions Women

1 Dương Thị Chúc Hà Nội KT 571 571,00 1
2 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội KT 582 564 577 571 562 567 570,50 6
3 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân Đội KT 576 565 572 571 568 570,40 5
4 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương KT 573 574 552 566 571 567,20 5
5 Lê Thị Anh Đào 1982 Hải Dương KT 562 557 570 569 564,50 4
6 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân Đội KT 564 565 564 564,33 3
7 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương KT 564 564 564,00 2
8 Tạ Trang Thư 1991 Thanh Hóa KT 558 557 565 560,00 3
9 Đàm Thị Nga 1980 Hà Nội KT 570 557 552 559,67 3
10 Lê Thu Hằng 1992 Quân đội KT 559 557 566 556 559,50 4
11 Phạm Thị Châu 1993 TP.HCM KT 557 547 561 566 565 559,20 5
12 Hoàng Thị Thanh Hương 1991 Quảng Ninh KT 565 543 568 558,67 3
13 Lương Bạch Dương Hải Phòng DBKT 556 556,00 1
14 Nguyễn Phương Thảo 1992 Quân đội DBKT 556 556,00 1
15 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1993 Hải Dương DBKT 555 557 555 555,67 3
16 Nguyễn Lệ Thuý 1992 Quảng Ninh KT 563 556 554 549 555,50 4
17 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 TP.HCM DBKT 555 554 554,50 2
18 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc Cấp I 554 554,00 1
19 Nguyễn Thị Xuân 1986 Quảng Ninh KT 546 562 554,00 2
20 Bùi Thị Hà Quân đội Cấp I 550 550 561 553,67 3
21 Nguyễn Thị Hậu 1994 Quân đội Cấp I 553 553,00 1
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá DBKT 549 558 548 551,67 3
23 Phạm Thị Thùy Trang 1990 TP HCM Cấp I 542 554 554 550,00 3
24 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội Cấp I 551 542 546,50 2
25 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá Cấp I 546 546,00 1
26 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh Cấp I 546 546,00 1
27 Mai Thị Thương Thanh Hóa 544 544,00 1
28 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội Cấp I 533 551 546 543,33 3
29 Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương 538 538,00 1
30 Bùi Thu Hà Quảng Ninh 530 530,00 1
31 Đào Thị Thanh Thắm Hà Nội 523 523,00 1
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
10m Running Taget Men

1 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội KT 583 574 566 574,33 3
2 Trần Hoàng Vũ 1984 Hà Nội KT 564 556 559 559,67 3
3 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội KT 551 555 560 555,33 3
4 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội KT 553 545 550 553 550,25 4
5 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng KT 543 550 546 546,33 3
6 Nguyễn Anh Tú 1981 Hải Phòng DBKT 534 538 543 538,33 3
7 Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội DBKT 535 541 534 536,67 3
8 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội DBKT 543 528 537 536,00 3
9 Nguyễn Văn Tùng Tùng Hải Dương Cấp I 529 529,00 1
10 Nguyễn Trọng Tiến 1991 Quân Đội Cấp I 521 518 538 525,67 3
11 Ngô Trường Phúc 1996 Hà Nội Cấp I 527 518 522,50 2
12 Đỗ Quang Anh Hà Nội Cấp I 522 522 522,00 2
13 Dương Ngọc Thế 1989 Hà Nội Cấp I 507 524 508 513,00 3
14 Lê Xuân Linh 1989 Quân Đội Cấp I 516 509 511 512,00 3
15 Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng Cấp I 502 492 531 508,33 3
16 Đỗ Thế Anh 1995 Quân đội 500 500,00 1
17 Đỗ Thành Đạt 1996 Quân đội 480 480,00 1
18 Lê Tuấn Đạt 1995 Quân đội 460 460,00 1
19 Nguyễn Thọ Sơn 1995 Hà Nội 459 459,00 1
20 Nguyễn Văn Nguyên 1997 Hà Nội 379 379,00 1

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
10m Running Taget Mixed Men

1 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội KT 382 373 383 379,33 3
2 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội KT 379 365 382 375,33 3
3 Trần Hoàng Vũ 1984 Hà Nội KT 371 365 379 371,67 3
4 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội KT 358 369 360 362,33 3
5 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội KT 365 354 371 358 362,00 4
6 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội DBKT 357 358 353 356,00 3
7 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương KT 347 355 361 354,33 3
8 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng KT 356 361 331 349,33 3
9 Nguyễn Anh Tú 1981 Hải Phòng DBKT 346 347 354 349,00 3
10 Đỗ Quang Anh Hà Nội DBKT 341 351 346,00 2
11 Nguyễn Trọng Tiến 1991 Quân Đội Cấp I 338 348 347 344,33 3
12 Dương Ngọc Thế 1989 Hà Nội DBKT 344 353 329 342,00 3
13 Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng Cấp I 347 337 339 341,00 3
14 Lê Xuân Linh 1989 Quân Đội Cấp I 346 342 327 338,33 3
15 Ngô Trường Phúc 1996 Hà Nội Cấp I 337 337,00 1
16 Đỗ Thế Anh 1995 Quân đội Cấp I 333 338 335,50 2
17 Đỗ Thành Đạt 1996 Quân đội Cấp I 315 341 328,00 2
18 Nguyễn Thọ Sơn 1995 Hà Nội DBKT 285 355 320,00 2
19 Lê Tuấn Đạt 1995 Quân đội 316 316,00 1
20 Nguyễn Văn Nguyên 1997 Hà Nội 217 217,00 1
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NĂM ĐỊA ĐẲNG SEA SEA ĐIỂM LƯỢT
SINH PHƯƠNG CẤP CÚP XS TTN VĐt VĐ SA Ga CÚP CÚP CÚP CK.Cúp TB ĐẤU

QUỐC GIATT HỌ VÀ TÊN THẾ GIỚI

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
10m Running Taget Women

1 Đặng Hồng Hà 1981 Hà Nội KT 356 362 370 362,67 3
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 1984 Quân đội KT 353 362 372 362,33 3
3 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1983 Hải Phòng KT 354 364 369 362,33 3
4 Cù Thị Thanh Tú 1983 Hà Nội KT 348 370 359 359,00 3
5 Trần Thị Thanh Phượng 1978 Quân đội KT 355 365 351 357,00 3
6 Nguyễn Thị Thuận Ánh 1990 Quân đội KT 326 356 340 340,67 3
7 Đào Thị Thu Hằng 1992 Quân đội Cấp I 336 341 341 344 340,50 4
8 Nguyễn Thị Hoan Hà Nội 337 337,00 1
9 Đỗ Thùy Linh 1987 Hà Nội Cấp I 335 313 324,00 2
10 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội Cấp I 304 328 316,00 2
11 Lê Thị Mỹ Linh 1997 Hà Nội 319 319,00 1
12 Nguyễn Thị Sang 1994 Hà Nội 269 269,00 1
13 Lê Thị Mai Anh 1997 Hà Nội 221 221,00 1

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
10m Running Taget Mixed Women

1 Đặng Hồng Hà 1981 Hà Nội KT 378 374 376 376,00 3
2 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1983 Hải Phòng KT 370 367 361 366,00 3
3 Nguyễn Thu Hằng 1984 Quân đội KT 364 362 366 364,00 3
4 Cù Thanh Tú 1983 Hà Nội KT 351 350 356 352,33 3
5 Đào Thị Thu Hằng 1992 Quân đội KT 317 345 354 335 337,75 4
6 Nguyễn Thị Thuận Ánh 1990 Quân đội DBKT 342 332 338 337,33 3
7 Trần Thị Thanh Phượng 1978 Quân đội DBKT 335 333 339 335,67 3
8 Đỗ Thùy Linh 1987 Hà Nội Cấp I 332 332,00 1
9 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội DBKT 307 342 338 329,00 3
10 Lê  Thị Mỹ Linh 1997 Hà Nội Cấp I 320 297 308,50 2
11 Nguyễn Thị Sang 1994 Hà Nội 294 294,00 1
12 Lê Thị Mai Anh 1997 Hà Nội 286 286,00 1


